TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
Biểu số 01
Tổng hợp kết quả thi đua, khen thưởng
(Hình thức khen thưởng/ Danh hiệu thi đua)

	Số TT
	Hình thức khen thưởng/ Danh hiệu thi đua
	Tổng số đã trình khen thưởng
	Tổng số đã có quyết định khen thưởng 
	Khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được 
	Khen thưởng chuyên đề 
	Khen thưởng đột xuất 
	Khen thưởng đối ngoại (*)
	Khen thưởng niên hạn (*)
	Khen thưởng quá trình cống hiến (*)
	Khen thưởng thành tích kháng chiến (*)
	Ghi chú

	
	
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân
	Tổng số
	Trong đó SL khen thưởng cho cá nhân
	Tổng số
	Trong đó SL khen thưởng cho cá nhân
	Tổng số
	Trong đó SL khen thưởng cho cá nhân
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SL cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên)
	SL cá nhân không là lãnh đạo quản lý
	
	SL cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên)
	SL cá nhân không là lãnh đạo quản lý
	
	SL cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên)
	SL cá nhân không là lãnh đạo quản lý
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Hình thức khen thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Huân chương Độc Lập các hạng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Huân chương Lao động các hạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Huân, Huy chương kháng chiến (*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Huân chương ĐL cho gia đình có nhiều liệt sĩ (*)
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	Bằng khen của TTCP
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	Bằng khen của Chủ  tịch UBND tỉnh
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	Giấy khen (**)
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	Cờ thi đua của TTCP
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	Cờ thi đua của UBND tỉnh
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	4
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc
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	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
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	Chiến sĩ thi đua cơ sở (**)
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	Lao động tiên tiến (Chiến sĩ tiên tiến) (**)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ghi chú: 
(*): Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương không có thì có thể bỏ dòng/cột này
(**): Bắt buộc phải thể hiện đầy đủ, chính xác





TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
Biểu số 02
Tổng hợp kết quả thi đua, khen thưởng
(Danh hiệu vinh dự nhà nước và Giải thưởng (nếu có))
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